
THỜI KHÓA BIỂU TĐTV
TUẦN 19   (Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 1a1 2a1 3a1

2 1a2 2a2 3a2 4a3

3 1a3 2a3

4 3a3

1 5a3 4a1

2 5a1 4a2

3 5a2

TUẦN 19

KNS

P.HIỆU TRƯỞNG

Võ Thị Ánh Nga

Sáng

Chiều



THỜI KHÓA BIỂU LỚP  1A1
TUẦN 19   (Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN TĐTV GDTC (Hòa) T.Việt GDTC (Hòa)

2 T.Việt Tin T.Việt T.Việt Tin

3 T.Việt Toán T.Việt KNS T.Việt

4 KNS KNS HĐTN Â.nhạc (Quý) T.Việt

1 A.Văn (Hường) T.Việt A.Văn (Hường) T.Việt Toán

2 M.thuật (Hằng) T.Việt TNXH (Chung) T.Việt HĐTN

3 TNXH (Chung) Đạo đức KNS Toán HĐNGCK

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  1A2
TUẦN 19   (Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN Toán T.Việt T.Việt T.Việt

2 T.Việt TĐTV GDTC (Hòa) T.Việt T.Việt

3 T.Việt Tin T.Việt Â.nhạc (Quý) Tin

4 KNS KNS HĐTN KNS GDTC (Hòa)

1 TNXH (Chung) T.Việt KNS Toán Toán

2 A.Văn (Hường) T.Việt A.Văn (Hường) T.Việt HĐTN

3 M.thuật (Hằng) Đạo đức TNXH (Chung) T.Việt HĐNGCK

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  1A3
TUẦN 19       (Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN Toán T.Việt T.Việt Tin

2 T.Việt KNS T.Việt Â.nhạc (Quý) GDTC (Hòa)

3 T.Việt TĐTV GDTC (Hòa) T.Việt T.Việt

4 KNS Tin HĐTN KNS T.Việt

1 M.thuật (Hằng) T.Việt TNXH (Chung) Toán Toán

2 TNXH (Chung) T.Việt KNS T.Việt HĐTN

3 A.Văn (Hường) Đạo đức A.Văn (Hường) T.Việt HĐNGCK

P.HIỆU TRƯỞNG

Chiều

Chiều

Sáng

Sáng

Chiều

Sáng

(Cô Hoàng dạy KTK1 Chiều thứ 3)



Võ Thị Ánh Nga



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A1
TUẦN 19

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN TNXH (Chung) TĐTV- Hằng Toán T.Việt

2 T.Việt Toán Â.nhạc (Quý) T.Việt T.Việt

3 T.Việt T.Việt Toán T.Việt Đạo đức

4 KNS T.Việt HĐTN KNS HĐNGCK

1 GDTC (Hòa) Tin  (Tụ) T.Việt A.văn (Hường) Tin  (Tụ)

2 Toán M.thuật T.Việt TNXH (Chung) Toán

3 KNS A.văn (Hường) KNS GDTC (Hòa) HĐTN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A2
TUẦN 19

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN Toán Toán Toán T.Việt

2 T.Việt TNXH (Chung) TĐTV- Hằng T.Việt T.Việt

3 KNS T.Việt Â.nhạc (Quý) T.Việt Đạo đức

4 T.Việt T.Việt HĐTN KNS HĐNGCK

1 Toán A.văn (Hường) KNS GDTC (Hòa) Toán

2 GDTC (Hòa) Tin  (Tụ) T.Việt A.văn (Hường) Tin  (Tụ)

3 KNS M.thuật KNS TNXH (Chung) HĐTN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A3
TUẦN 19

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN Toán Toán Toán T.Việt

2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt

3 T.Việt TNXH (Chung) TĐTV- Hằng T.Việt Đạo đức

4 KNS KNS Â.nhạc (Quý) KNS HĐNGCK

1 Toán M.thuật T.Việt TNXH (Chung) Toán

2 KNS A.văn (Hường) T.Việt GDTC (Hòa) HĐTN

3 GDTC (Hòa) Tin  (Tụ) HĐTN A.văn (Hường) Tin  (Tụ)

(Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

Sáng

Chiều

(Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

Sáng

P.HIỆU TRƯỞNG

Võ Thị Ánh Nga

Chiều

(Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

Sáng

Chiều

(Cô Hương B dạy KTK2 chiều thứ 4)



TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A1 
TUẦN 19

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN Toán Đ.đức (Quý) TĐTV-Hương T.Việt

2 T.Việt GDTC (Quý) Tin (Hoài) Toán Toán

3 T.Việt KNS T.Việt T.Việt TNXH

4 KNS T.Việt T.Việt KNS KNS

1 Â.nhạc (Quý) A.văn (Lê) Toán A.văn (Lê) GDTC (Quý)

2 Toán A.văn (Lê) TNXH A.văn (Lê) A.văn - TC

3 Công nghệ HĐTN HĐNGCK M.thuật HĐTN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

TUẦN 19

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN Toán Tin (Hoài) Toán T.Việt

2 T.Việt T.Việt T.Việt TĐTV-Hương Toán

3 T.Việt GDTC (Quý) T.Việt T.Việt TNXH

4 KNS Đ.đức (Quý) HĐNGCK KNS KNS

1 Toán (Hương) KNS (Hương) KNS M.thuật HĐTN

2 Â.nhạc (Quý) TNXH A.văn (My) A.văn (My) GDTC (Quý)

3 C.nghệ (Hương) HĐTN Toán A.văn (My) A.văn - TC

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A3
TUẦN 19

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN GDTC (Quý) T.Việt Toán T.Việt

2 T.Việt Toán T.Việt T.Việt Toán

3 T.Việt T.Việt KNS Tin (Hoài) TNXH

4 KNS KNS Đ.đức (Hằng) KNS TĐTV (Hằng)

1 Toán A.văn (Thương) Toán A.văn (Nga) A.văn - TC

2 Công nghệ A.văn (Thương) TNXH A.văn (Nga) HĐTN

3 Â.nhạc (Quý) HĐNGCK HĐTN M.thuật GDTC (Quý)

Võ Thị Ánh Nga

P.HIỆU TRƯỞNG

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A2

       (Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

Chiều

Sáng

       (Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

Sáng

Chiều

       (Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

Sáng

(Cô Hương dạy KTK3 chiều thứ 2)



TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

        THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A1 TUẦN 19

(Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN A.văn (Vi) Toán KNS Toán

2 T.Việt Toán T.Việt M.thuật (Hằng) Đ.đức (Hằng)

3 T.Việt T.Việt T.Việt A.văn (Vi) T.Việt

4 KNS L.sử & Địa lí GDTC (Hòa) Tiếng Anh TC KNS

1 Tin (Hoài) GDTC (Hòa) TĐTV A.văn (Vi) Khoa học

2 Toán C.nghệ (Hoài) HĐTN Toán L.sử & Địa lí

3 Khoa học Â.nhạc (Quý) A.văn (Vi) T.Việt HĐTN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

        THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A2 TUẦN 19

TUẦN 19 (Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN Toán T.Việt A.văn (Vi) Toán

2 T.Việt A.văn (Vi) T.Việt KNS T.Việt

3 T.Việt T.Việt HĐTN M.thuật (Hằng) Đ.đức (Hằng)

4 KNS L.sử & Địa lí KNS GDTC (Hòa) Tiếng Anh TC

1 Toán Â.nhạc (Quý) KNS Toán Khoa học

2 Tin (Hoài) GDTC (Hòa) A.văn (Vi) T.Việt L.sử & Địa lí

3 Khoa học C.nghệ (Hoài) TĐTV A.văn (Vi) HĐTN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

        THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A3 TUẦN 19

(Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025)

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN Toán Toán M.thuật (Hằng) Toán

2 T.Việt T.Việt T.Việt A.văn (Vi) TĐTV

3 T.Việt A.văn (Vi) T.Việt KNS GDTC (Hòa)

4 KNS GDTC (Hòa) Tiếng Anh TC Đ.đức (Hằng) T.Việt

1 Toán C.nghệ (Hoài) A.văn (Vi) Toán L.sử & Địa lí

2 Khoa học Â.nhạc (Quý) L.sử & Địa lí A.văn (Vi) Khoa học

3 Tin (Hoài) KNS HĐTN T.Việt HĐTN

Võ Thị Ánh Nga

P.HIỆU TRƯỞNG

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

(Cô Hương dạy CTCĐ sáng thứ 4)

(Cô Hương dạy nữ công sáng thứ ba 2 tiết)









TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

                                    THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A1
 (Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025) TUẦN 19

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN GDTC (Hòa) A.văn (Vi) GDTC (Hòa) A.văn (Vi)

2 T.Việt KNS Toán Đ.đức (Hoài) Toán

3 T.Việt Toán T.Việt Toán T.Việt

4 KNS T.Việt T.Việt T.Việt KNS

1 A.văn (Vi) A.văn (Vi) M.thuật (Hằng) C.nghệ (Hoài) Khoa học

2 Toán TĐTV Tin (Hoài) L.sử & Địa lí TC T.Anh

3 L.sử & Địa lí Khoa học Â.nhạc (Quý) HĐTN HĐTN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

TUẦN 19                                     THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A2
 (Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025) TUẦN 19

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN KNS Toán Đ.đức (Hoài) Toán

2 Toán GDTC (Hòa) A.văn (Vi) GDTC (Hòa) A.văn (Vi)

3 T.Việt Toán T.Việt Toán (Hg) T.Việt

4 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt (Hg) KNS

1 L.sử & Địa lí Khoa học KNS L.sử & Địa lí TC T.Anh

2 A.văn (Vi) A.văn (Vi) M.thuật (Hằng) C.nghệ (Hoài) Khoa học

3 KNS TĐTV Tin (Hoài) HĐTN HĐTN

(Cô Hương dạy TTND 2 tiết sáng thứ 5)

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

                                    THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A3
 (Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2025) TUẦN 19

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

1 HĐTN Toán T.Việt Toán Toán

2 Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt

3 T.Việt GDTC (Hòa) A.văn (Vi) GDTC (Hòa) A.văn (Vi)

4 T.Việt KNS Toán Đ.đức (Hoài) KNS (Hương)

1 L.sử & Địa lí TĐTV Tin (Hoài) LS, Địa (Hương) Khoa học

2 KNS Khoa học Â.nhạc (Quý) HĐTN (Hương) HĐTN

3 A.văn (Vi) A.văn (Vi) M.thuật (Hằng) C.nghệ (Hoài) TC T.Anh

Võ Thị Ánh Nga

P.HIỆU TRƯỞNG

Chiều

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

Sáng

(Cô Hương dạy KTK5 chiều thứ 5)



TUẦN 19

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1 5a1 1a1 5a1 1a1

2 5a2 1a2 5a2 1a3

3 5a3 1a3 5a3 4a3

4 4a3 4a1 4a2 1a2

1 2a1 4a1 2a2

2 2a2 4a2 2a3

3 2a3 2a1

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1 TNXH 2a1

2 TNXH 2a2

3 2a3

4 12 tiết

1 TNXH 1a2 TNXH 1a3 TNXH 2a3

2 1a3 1a1 2a1

3 1a1 1a2 2a2

KNS

TUẦN 19

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1 4a1 5a1 4a2 5a1

2 4a2 5a2 4a3 5a2

3 4a3 5a3 4a1 5a3

4 4a3 TC 4a1 TC 4a2 TC

1 5a1 5a1 4a3 4a1 5a2 TC 27 tiết

2 5a2 5a2 4a2 4a3 5a1 TC

3 5a3 5a3 4a1 4a2 5a3 TC

              (Áp dụng từ ngày 15/01/2025)

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1 Tin 3a2 Đ.đức 5a2

2 Tin 3a1 5a1

3 Tin 3a3

4 5a3

1 Tin 4a1 C.nghệ 4a3 Tin 5a3 C.nghệ 5a1

2 4a2 4a1 5a1 5a2

              (Áp dụng từ ngày 15/01/2025)

                                        THỜI KHÓA BIỂU CÔ VI - GV TIẾNG ANH

                                        THỜI KHÓA BIỂU GV DẠY TIN HỌC - CÔ HOÀI

              (Áp dụng từ ngày 15/01/2025)

             THỜI KHÓA BIỂU GV THỂ DUC - THẦY HÒA

              (Áp dụng từ ngày 15/01/2025)

Sáng 

                                        THỜI KHÓA BIỂU THẦY CHUNG - GVBM

Chiều

24 tiết

TUẦN 19

Sáng 

18 tiết

Sáng 

Chiều

Chiều

Chiều



3 4a3 4a2 5a2 5a3

TUẦN 19

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1 TĐTV 2a1 M.thuật 4a3

2 2a2 4a1 Đ.đức 4a1

3 2a3 4a2 Đ.đức 4a2

4 Đ.đức 3a3 Đ.đức 4a3 TĐTV 3a3

1 M.thuật 1a3 M.thuật 2a3 M.thuật 5a1 M.thuật 3a2

2 1a1 2a1 5a2 3a1

3 1a2 2a2 5a3 3a3

              (Áp dụng từ ngày 15/01/2025)

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1

2

3

4

1 1a1 2a2 1a1 2a1

2 1a2 2a3 1a2 2a2

3 1a3 2a1 1a3 2a3

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1 ÂN 3a3 Đ.đức 3a1

2 3a1 ÂN 2a1 ÂN 1a3

3 3a2 2a2 1a2

4 Đ.đức 3a2 2a3 1a1 23 tiết

1 GDTC 3a1 ÂN 4a2 ÂN 5a2 GDTC 3a1

2 3a2 4a3 5a3 3a2

3 3a3 4a1 5a1 3a3

              (Áp dụng từ ngày 15/01/2025)

     THỜI KHÓA BIỂU CÔ QÚY ÂM NHẠC

Sáng

Chiều

              (Áp dụng từ ngày 15/01/2025)

     THỜI KHÓA BIỂU CÔ  LÊ MÔN TIẾNG ANH - 3A1

23 tiết

              (Áp dụng từ ngày 15/01/2025)

     THỜI KHÓA BIỂU GV MĨ THUẬT - CÔ HẰNG

Sáng

Chiều

     THỜI KHÓA BIỂU CÔ HƯỜNG ANH VĂN

Sáng

12 tiết

Chiều



BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1

2

3

4

1 A.văn A.văn 

2 A.văn A.văn 

3

              (Áp dụng từ ngày 15/01/2025)

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1

2

3

4

1 A.văn 

2 A.văn A.văn 

3 A.văn 

              (Áp dụng từ ngày 15/01/2025)

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1

2

3

4

1 A.văn A.văn 

2 A.văn A.văn 

3

              (Áp dụng từ ngày 15/01/2025)

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1 Tin 1a3

2 Tin 1a1 1a1

Chiều

     THỜI KHÓA BIỂU THẦY TỤ MÔN TIN HỌC 

Sáng

     THỜI KHÓA BIỂU CÔ NGA TIẾNG ANH - 3A3

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

     THỜI KHÓA BIỂU CÔ MY MÔN TIẾNG ANH - 3A2

Sáng



3 1a2 1a2

4 1a3 12 tiết

1 Tin 2a1 Tin 2a1

2 2a2 2a2

3 2a3 2a3

4

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1 Toán 4a3 T.Việt 4a2 TĐTV 3a1

2 T.Việt 4a3 T.Việt 4a2 TĐTV 3a2

3 HĐTN 4a2 Toán 5a2

4 KNS 4a2 T.Việt 5a2 KNS 5a3 22 tiết

1 Toán 3a2 KNS 3a2 T.Việt 2a2 L.sử,Địa lí 5a3

2 Toán 1a1 T.Việt 2a2 HĐTN 5a3

3 C.nghệ 3a2 Đạo đức 1a1 KNS 2a2

              (Áp dụng từ ngày 18/11/2024)

BUỔI Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 GHI CHÚ

1
2
3
4

1 TĐTV 5a3

2 5a1

3 5a2

4

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

(Áp dụng từ tuần 11 ngày 18/11/2024)

     THỜI KHÓA BIỂU CÔ HƯƠNG (B)

     THỜI KHÓA BIỂU CÔ NGA

Sáng

3 tiết

Chiều


		voanhngalthg@gmail.com
	2025-05-12T11:52:16+0700
	Location
	Võ Thị Ánh Nga
	Protect document


		voanhngalthg@gmail.com
	2025-05-12T11:52:16+0700
	Location
	Võ Thị Ánh Nga
	Protect document


		voanhngalthg@gmail.com
	2025-05-12T11:52:16+0700
	Location
	Võ Thị Ánh Nga
	Protect document


		voanhngalthg@gmail.com
	2025-05-12T11:52:16+0700
	Location
	Võ Thị Ánh Nga
	Protect document


		voanhngalthg@gmail.com
	2025-05-12T11:52:16+0700
	Location
	Võ Thị Ánh Nga
	Protect document


		voanhngalthg@gmail.com
	2025-05-12T11:52:16+0700
	Location
	Võ Thị Ánh Nga
	Protect document


		thanhnhan1988bh@gmail.com
	2025-05-12T13:41:11+0700
	Location
	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM
	Protect document


		thanhnhan1988bh@gmail.com
	2025-05-12T13:41:11+0700
	Location
	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM
	Protect document


		thanhnhan1988bh@gmail.com
	2025-05-12T13:41:11+0700
	Location
	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM
	Protect document


		thanhnhan1988bh@gmail.com
	2025-05-12T13:41:11+0700
	Location
	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM
	Protect document


		thanhnhan1988bh@gmail.com
	2025-05-12T13:41:11+0700
	Location
	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM
	Protect document


		thanhnhan1988bh@gmail.com
	2025-05-12T13:41:11+0700
	Location
	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM
	Protect document




